
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

- Tên dự toán: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên. 

- Nguồn vốn: Chi phí đầu tư khai thác vườn cây cao su. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Địa điểm: Bản Pa Pe, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1 Yêu cầu chung 

Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:  

1. Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng.  

2. Đối với hàng hóa nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn phải kèm 

theo tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tương đương, tốt hơn trong E-HSMT và 

lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng,...  

Đối với hàng hóa là đồ vải phải đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Có cam kết in chữ đúng yêu cầu của E-HSMT theo mẫu hiện đang sử dụng 

của Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên. 

+ Có kết quả thử nghiệm chất lượng vải phải được xác nhận bởi đơn vị hoặc 

tổ chức có chức năng thử nghiệm chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Thời 

điểm kiểm định không được vượt quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu. Phiếu 

kết quả thử nghiệm phải bằng tiếng Việt. 

3. Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  

4. Tiến độ cấp hàng:  

- Cung cấp hàng hóa trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;  



- Địa điểm giao hàng: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Bản Pa Pe, 

Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên 

quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

TT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, chất lượng hàng hóa 

1 
Quần áo vải 

(Quần áo BHLĐ) 
1.580 bộ 

Vải sợi pha tổng hợp kaki TC 65-35 gabadin 

peco; dệt theo kiểu vân điểm chéo 2/2, mật 

độ sợi (10cm): sợi dọc >300, sợi ngang > 

240; chỉ may phải có độ nhỏ 10x3 đến 20x3 

tex. 

Về kiểu cách: Áo kiểu bludong có đai liền, 

cổ bẻ cài khuy, cầu vai rời 2 lớp, tay dài có 

manchette, hai túi ngực có nắp. 

Quần âu nam cạp rời, có 6 quai luồn thắt 

lưng (quần âu nữ mặt lưng có thun bản 0,3 

cm, có dây cột), hai túi ốp ngoài, cửa quần 

mở ở giữa và có khóa kéo. Mỗi thân sau có 1 

đường chiết ly. 

Màu sắc: Xanh lá cây đậm, có in LOGO 

công ty theo quy định. 

Đường may chắc chắn. Quần áo không bị xù 

lông khi sử dụng. 

2 Quần áo bảo vệ 50 bộ 

Gồm quần và áo. Chất liệu vải kaki 65/35% 

cottong 

Áo sơ mi: Kiểu cổ đứng, hai túi ốp ngoài 

được may trước ngực, nẹp bong một hàng 6 

chiếc cúc nhựa có màu sắc cùng với màu vải 

của áo. Thân sau cầu vai rời xếp hai ly, ống 

tay dài và có cúc cài ở măng séc. 

Quần âu kiểu cạp rời, màu tím than, hai túi 

sườn chéo. Mỗi bên xếp một ly lật về phía 

dọc quần ở phần thân trước, cửa quần có 

may khóa kéo. Cạp may 6 đỉa, đầu có có 

may quai nhê và có cúc cài.  

3 Nón vải (Mũ vải) 798 cái 
Vải KaKi hoặc vải dù, quai dù; màu xanh lá 

cây đậm, in LOGO công ty phía trước.  

4 Áo mưa 1.091 bộ 
Sản phẩm gồm quần, áo. Áo: dài 74 cm, 

vòng ngực: 129 cm; Quần: Chiều dài ống 



TT Tên hàng hoá 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, chất lượng hàng hóa 

quần: 75 cm, Vòng eo hông: 68-116 cm  

5 
Xà bông (xà 

phòng) 
1.393 kg 

Là loại bột giặt, Thành phần : LasNa, Silicat, 

CMC, chất tăng trắng quang học, Xô đa, 

hương liệu; Hàm lượng chất tẩy: ≥ 18 %  

6 Tất 1.888 đôi Loại cổ cao, sợi cotton bamboo  

7 Găng tay y tế 11 hộp 

Găng tay có bột chưa tiệt trùng chuyên dùng 

trong y tế. Chất liệu được sản xuất cao su tự 

nhiên, sử dụng trong thăm khám. Bên trong 

có phủ bột chống dính, trên bề mặt găng 

nhẵn trơn; Chiều dài tối thiểu: 240mm; Độ 

dày đầu ngón tay: tối thiểu 0.12mm; Lòng 

bàn tay, cổ tay: tối thiểu 0.10mm. Đóng gói 

50-100 đôi/hộp.  

8 Nhang muỗi 7.873 hộp 
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 10 

khoanh/hộp.  

9 Mũ cối 66 cái 

Mũ cối quốc phòng được làm từ giấy ép chất 

lượng cao, có khả năng chịu lực tốt.Có quai 

nhựa có thể điều chỉnh khi đeo.  

10 Khẩu trang y tế 26 hộp 

Yêu cầu kỹ thuật: 2 lớp vải không dệt ( Non 

- women) ở mặt trong và mặt ngoài, 1 lớp 

lọc bụi & vi khuẩn (Melt - blown Filter), 1 

lớp giấy lọc. (Paper Fillter). 

Đóng gói: 50 cái/hộp.  

11 Áo choàng 1 cái 

Áo blouse cổ bẻ Danton, kiểu ngắn tay, 

chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 

ba túi; phía sau: nam xẻ tới giữa ngang 

mông. Áo được may bằng chất liệu vải non 

nhật (55% cotton, 45% nilon), Áo dài gần tới 

gối chân.  

12 
Ủng cao su (Ủng 

BHLĐ) 
620 Đôi 

Vật liệu: Nhựa PVC tổng hợp; chống trơn 

trượt, chống thấm nước.  

Lưu ý nhà thầu: Tên nhãn hiệu, model hàng hóa (nếu có) đã nêu tại chương này 

chỉ mang tính chất tham khảo mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; 

nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu, độ nhạy, độ 

đặc hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT và phù 

hợp với yêu cầu của Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên. 

Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu sau 

đây: 



STT 
Yêu cầu kỹ thuật theo 

E-HSMT 

Thông số kỹ 

thuật chào thầu 

Tài liệu tham 

chiếu trong 

HSDT 

(1) (2) (3) (4) 

1  Hàng hóa  1:   

 - Tính năng kỹ thuật 1   Trang ... của Tài liệu 

tham chiếu 

...    

2  Hàng hóa  2   

 - Tính năng kỹ thuật 1   Trang ... của Tài liệu 

tham chiếu 

3  ...  ...  ... 

(Ghi chú: 

+ Cột 1, 2: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT; 

+Cột 3: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu; 

+Cột 4: Nhà thầu ghi thông tin theo tài liệu chứng minh cho các thông tin 

nhà thầu kê khai tại cột (3); 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Hàng hóa phải được vận chuyển và bốc xếp vào kho của Chủ đầu tư. Chi 

phí bốc xếp hàng hóa do nhà thầu chịu. 

* Quy cách: 

- Đối với sản phẩm là Quần áo vải phải in chữ, Mẫu mã, kích thước, màu 

chữ, chất lượng của màu chữ phải đảm bảo như yêu cầu bên A, như sau: 

+ In chữ màu khác màu áo (nổi, dễ đọc): Logo của Công ty cổ phần cao su 

Điện Biên phía trên tay trái gần phần vai áo đường kính logo 60 mm.   

+ In chữ màu khác màu áo (nổi, dễ đọc): Chữ In “CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAO SU ” chữ cong, phía dưới viết “ĐIỆN BIÊN”. 

+ In chữ màu khác màu áo (nổi, dễ đọc): Logo của Công ty cổ phần cao su 

Điện Biên phía trước Nón vải . 

Mục 2. Bản vẽ (Không có) 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:. 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa cho Chủ đầu tư theo đúng chủng loại và chất 

lượng sản phẩm đã cam kết. 



Sau khi giao nhận hàng hóa tại kho của Chủ đầu tư, hai bên tiến hành kiểm 

tra ngẫu nhiên chất lượng các sản phẩm theo quy định ghi trong hợp đồng. Nếu 

không đạt yêu cầu Chủ đầu tư không nhận và yêu cầu đổi lại lô hàng khác. 

 Nhà thầu cùng chủ đầu tư tiến hành lấy ngẫu nhiên 03 bộ quần áo bảo hộ lao 

động làm mẫu đại diện cho toàn bộ lô hàng gởi đến đơn vị hoặc tổ chức có chức 

năng để kiểm định chất lượng hàng hóa, chỉ tiêu kiểm định theo yêu cầu kỹ thuật 

nêu tại mục 1 Chương này và nhà thầu chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra mẫu thử. 

Toàn bộ sản phẩm được cấp theo hàng mẫu được Nhà thầu cung cấp cho 

Chủ đầu tư khi thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải chuyển 01 bộ hàng mẫu (đủ tất 

cả các loại hoàng hóa theo Hồ sơ dự thầu) cho Chủ đầu tư để làm căn cứ kiểm tra, 

nghiệm thu chất lượng hàng hóa trước khi ký kết hợp đồng. 

 

 


